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Năm học 2019 – 2020

Căn cứ vào chương trình kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020 của Trường

ĐHYD Cần Thơ. Bộ môn Ngoại lập kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020 cụ thể như

sau:

I. Qui mô đào tạo:

ST

T

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2
Đối tượng Tên HP Số

tiết

LT

Số

tiết

TH

Đối tượng Tên HP Số

tiết

LT

Số

tiết

TH
1 YK30 Ngoại bệnh lý 3 18 90 YK43 PTTH 15 30
2 YK32 Ngoại cơ sở 18 90 YK43 Ngoại cơ sở 1 18 90
3 YK31 Ngoại bệnh lý 1 18 90 YK43 Ngoại cơ sở 2 18 90
4 YK31 Ngoại bệnh lý 2 18 90 YK42 Ngoại bệnh lý 1 18 90
5 YK40 Ngoại bệnh lý 3 18 90 YK42 Ngoại bệnh lý 2 18 90
6 YK42 Ngoại bệnh lý 1 18 90 YHDP K42 Ngoại bệnh lý 2 18 45
7 YK42 Ngoại bệnh lý 2 18 90 RHM K43 Bệnh học ngoại 18 90
8 YK43 Ngoại cơ sở 1 18 90 YHDP K43 Ngoại cơ sở 2 18 90
9 YK43 Ngoại cơ sở 2 18 90 YHCT K43 Ngoại cơ sở 2 18 90
10 YHCT

K32

Ngoại cơ sở 18 90 YK32 Ngoại bệnh lý 1 18 90

11 YHCT

K43

Ngoại cơ sở 1 18 90 YK32 Ngoại bệnh lý 2 18 90

12 YHCT

K42

Ngoại bệnh lý 18 90 YHCT K32 Ngoại bệnh lý 30 90

13 YHDP

K43

Ngoại cơ sở 1 18 90 YK40 ĐHCK Ngoại 15 360

14 YHDP

K42

Ngoại bệnh lý 1 30 45 YK30 ĐHCK Ngoại 15 360

15 RHM k43 Ngoại cơ sở 18 45



16 XN K31 Ngoại bệnh học 18
17 XN K42 Ngoại bệnh học 18
18 HA K30 Bệnh học ngoại 15 90
19 YK32 PTTH 15 30

II. Nội dung thực hiện

2.1 Học kỳ 1 năm học 2019 – 2020: Thời gian từ: 19/8/2019         đến 18/01/2020

2.1.1. Lý thuyết:

STT Đối tượng Tên HP PP giảng dạy PP học PP kiểm tra đánh giá
1 YK30 Ngoại bệnh lý 3 Thuyết trình

Thảo  luận
nhóm

Nghe  thuyết
trình
Báo cáo chuyên
đề
Bài  tập
nhóm……

Chuyên  cần  (10%):
điểm  danh  trên  lớp,
thời  gian  nộp  bài  tập
nhóm đúng hạn, …
Kiểm tra thường xuyên
(20%):  MCQ, tự  luận,
báo cáo chuyên đề….
Kiểm  tra  cuối  kỳ
(70%): MCQ 

2 YK32 Ngoại cơ sở
3 YK31 Ngoại bệnh lý 1
4 YK31 Ngoại bệnh lý 2
5 YK40 Ngoại bệnh lý 3
6 YK42 Ngoại bệnh lý 1
7 YK42 Ngoại bệnh lý 2
8 YK43 Ngoại cơ sở 1
9 YK43 Ngoại cơ sở 2
10 YHCT K32 Ngoại cơ sở
11 YHCT K43 Ngoại cơ sở 1
12 YHCT K42 Ngoại bệnh lý
13 YHDP K43 Ngoại cơ sở 1 
14 YHDP K42 Ngoại bệnh lý 1
15 RHM k43 Ngoại cơ sở
16 XN K31 Ngoại bệnh học
17 XN K42 Ngoại bệnh học
18 HA K30 Bệnh học ngoại 
19 YK32 PTTH

2.1.2. Thực tập phòng thí nghiệm ( đối với BM cơ sở)

STT Đối tượng Tên HP PP giảng dạy PP học PP kiểm tra đánh giá
1 Y 32 PTTH Giảng, thực hành

trên mô hình
Hướng  dẫn  xem
video

Quan sát 
Thực hành

Thi chạy trạm

2.1.3. Thực hành lâm sàng (đối với BM lâm sàng và các HP có điểm TH riêng)

STT Đối tượng Tên HP PP giảng dạy PP học PP kiểm tra đánh giá



1 YK30 Ngoại bệnh lý 3 Bình bệnh án
Giảng đầu gường
Giao ban tua trực

Quan sát 
Thực  hành  lâm
sàng
Bình bệnh án
Trực gác

Làm bệnh án
Vấn đáp 
Tình huống lâm sàng
Câu hỏi ngắn

2 YK32 Ngoại cơ sở
3 YK31 Ngoại bệnh lý 1
4 YK31 Ngoại bệnh lý 2
5 YK40 Ngoại bệnh lý 3
6 YK42 Ngoại bệnh lý 1
7 YK42 Ngoại bệnh lý 2
8 YK43 Ngoại cơ sở 1
9 YK43 Ngoại cơ sở 2
10 YHCT K32 Ngoại cơ sở
11 YHCT K43 Ngoại cơ sở 1
12 YHCT K42 Ngoại bệnh lý
13 YHDP K43 Ngoại cơ sở 1 
14 YHDP K42 Ngoại bệnh lý 1
15 RHM k43 Ngoại cơ sở

2.1.4. Lịch thực hành lâm sàng (Đối với BM lâm sàng và các HP có điểm TH riêng)

(Phần này chỉ gợi ý, các BM lâm sàng có thể ghép lịch BM đang triển khai)

STT Đối 
tượng 

Học 
phần

Số 
lượng 
sinh 
viên

Thời 
gian 
thực 
tập

Bệnh viện Khoa Phòng bệnh
Tên 
BV

Tỷ 
lệ

SL 
SV

Xoay 
vòng

Tên 
khoa

Tỷ
lệ

Sl 
SV

Thời 
gian 
xoay

Số 
phò
ng

SL giường

1 YK42 Ngoại
BL1,2

233/đợt
(4 đợt)

8 
tuần

ĐKTƯ 50 117 Có Ngoại
TQ

1/
8

15 1 tuần

Ngoại
CT

1/
8

14 1 tuần

Ngoại
LN

1/
8

15 1 tuần

BV 
trường

1/4 
đktư

29 Có Ngoại
TQ

1/
8

14 1 tuần

Ngoại
CT

1/
8

15 1 tuần

ĐKVL ¼ 
đktư
+ ¼ 
đktp

58 Có Ngoại
TQ

¼ 29 1 tuần

Ngoại
CT

¼ 29 1 tuần

BV nhi 1/8 
đktư
+ 
1/8 
đktp

30 Có Ngoại
nhi

¼ 30 1 tuần

ĐKTP 50 116 Có Ngoại
TQ

¼ 29 2 tuần

Ngoại 1/ 15 1 tuần



LN 8
Ngoại
CT

¼ 29 2 tuần

2 YK43 Ngoại
CS1

146/đợt
(8 đợt)

4 
tuần

ĐKTƯ 50 73 Có Ngoại
TQ

½ 37 2 tuần

Ngoại
LN

¼ 18 1 tuần

BV 
trường

¼ 
đktư

18 Có Ngoại
TQ

¼ 18 1 tuần

ĐKTP 50 73 Có Ngoại
TQ

¾ 55 3 tuần

Ngoại
LN

¼ 18 1 tuần

3 YK43 Ngoại
CS2

146/đợt
(8 đợt)

4 
tuần

ĐKTƯ 50 73 Có Ngoại
CT

¼ 18 1 tuần

Ngoại
TK

¼ 18 1 tuần

Ngoại
niệu

¼ 19 1 tuần

BV 
trường

¼ 
đktư

18 Có Ngoại
CT

¼ 18 1 tuần

ĐKTP 50 73 Có Ngoại
CT

½ 36 2 tuần

Ngoại
TK

¼ 19 1 tuần

Ngoại
niệu

¼ 18 1 tuần

4 YK40 Ngoại
BL3

212/đợt
(4 đợt)

4 
tuần

ĐKTƯ 50 106 Có Ngoại
TK

½ 53 2 tuần

Ngoại
niệu

¼ 26 1 tuần

ĐKTP 50 106 Có Ngoại
TK

½ 53 2 tuần

Ngoại
niệu

¼ 26 1 tuần

ĐKVL ¼ 
đktư
+ ¼ 
đktp

52 Có Ngoại
niệu 
+TK

52 1 tuần

5 YHCT 
K43

Ngoại
CS1

46/đợt
(2 đợt)

4 
tuần

ĐKTƯ 50 23 Có Ngoại
TQ

¾ 16 3 tuần

Ngoại
LN

¼ 7 1 tuần

ĐKTP 50 23 Có Ngoại
TQ

¾ 16 3 tuần

Ngoại
LN

¼ 7 1 tuần

6 YHCT 
K43

Ngoại
CS2

30/đợt
(3 đợt)

4 
tuần

ĐKTƯ 50 15 Có Ngoại
CT

½ 8 2 tuần

Ngoại ¼ 4 1 tuần



TK
Ngoại
niệu

¼ 4 1 tuần

ĐKTP 50 15 Có Ngoại
CT

½ 7 2 tuần

Ngoại
TK

¼ 4 1 tuần

Ngoại
niệu

¼ 4 1 tuần

7 YHCT 
K42

Ngoại
BL 
YHH
Đ

31/đợt
(4 đợt)

4 
tuần

ĐKTƯ 50 15 Có Ngoại
TQ

¼ 4 1 tuần

Ngoại
CT

¼ 4 1 tuần

Ngoại
TK

¼ 4 1 tuần

Ngoại
niệu

¼ 4 1 tuần

ĐKTP 50 15 Có Ngoại
TQ

¼ 4 1 tuần

Ngoại
CT

¼ 4 1 tuần

Ngoại
TK

¼ 4 1 tuần

Ngoại
niệu

¼ 4 1 tuần

8 RHM 
K43

Ngoại
CS

35/đợt
(2 đợt)

2 
tuần

ĐKTƯ 50 18 Có Ngoại
TQ

¼ 4 3 
ngày

Ngoại
CT

¼ 4 2 
ngày

Ngoại
TK

¼ 5 2 
ngày

Ngoại
niệu

¼ 5 2 
ngày

ĐKTP 50 17 Có Ngoại
TQ

¼ 4 3 
ngày

Ngoại
CT

¼ 4 2 
ngày

Ngoại
TK

¼ 5 2 
ngày

Ngoại
niệu

¼ 5 2 
ngày

9 RHM 
K43

Ngoại
bệnh 
học

35/đợt
(2 đợt)

4 
tuần

ĐKTƯ 50 18 Có Ngoại
TQ

¼ 4 1 tuần

Ngoại
CT

¼ 4 1 tuần

Ngoại
TK

¼ 5 1 tuần

Ngoại
niệu

¼ 5 1 tuần

ĐKTP 50 18 Có Ngoại ¼ 4 1 tuần



TQ
Ngoại
CT

¼ 4 1 tuần

Ngoại
TK

¼ 5 1 tuần

Ngoại
niệu

¼ 5 1 tuần

10 YHDP 
K43

Ngoại
CS1

44/đợt
(2 đợt)

4 
tuần

ĐKTƯ 50 22 Có Ngoại
TQ

¾ 16 3 tuần

Ngoại
LN

¼ 6 1 tuần

ĐKTP 50 22 Có Ngoại
TQ

¾ 16 3 tuần

Ngoại
LN

¼ 6 1 tuần

11 YHDP 
K43

Ngoại
CS2

44/đợt
(2 đợt)

4 
tuần

ĐKTƯ 50 22 Có Ngoại
CT

½ 12 2 tuần

Ngoại
TK

¼ 5 1 tuần

Ngoại
niệu

¼ 5 1 tuần

ĐKTP 50 22 Có Ngoại
CT

½ 12 2 tuần

Ngoại
TK

¼ 5 1 tuần

Ngoại
niệu

¼ 5 1 tuần

12 YHDP 
k42

Ngoại
BL1

26/đợt
(3 đợt)

2 
tuần

ĐKTƯ 50 13 Có Ngoại
TQ

½ 7 1 tuần

Ngoại
LN

½ 6 1 tuần

ĐKTP 50 13 Có Ngoại
TQ

½ 7 1 tuần

Ngoại
LN

½ 6 1 tuần

13 YHDP 
k42

Ngoại
BL2

26/đợt
(3 đợt)

2 
tuần

ĐKTƯ 50 13 Có Ngoại
CT

½ 6 1 tuần

Ngoại
TK

¼ 3 2 
ngày

Ngoại
niệu

¼ 4 3 
ngày

ĐKTP 50 13 Có Ngoại
CT

½ 6 1 tuần

Ngoại
TK

¼ 3 2 
ngày

Ngoại
niệu

¼ 4 3 
ngày

14 YK32 Ngoại
CS

226/đợt
(2 đợt)

4 
tuần

ĐKTƯ 50 113 Khôn
g

Ngoại
TQ

¼ 28 1 tuần



Ngoại
CT

¼ 28 1 tuần

Ngoại
TK

¼ 28 1 tuần

Ngoại
niệu

¼ 28 1 tuần

ĐKTP 50 113 không Ngoại
TQ

¼ 28 1 tuần

Ngoại
CT

¼ 28 1 tuần

Ngoại
TK

¼ 28 1 tuần

Ngoại
niệu

¼ 29 1 tuần

15 YK32 Ngoại
BL1

113 4 
tuần

ĐKTƯ 50 56 Khôn
g

Ngoại
TQ

¾ 42 3 tuần

Ngoại
LN

¼ 14 1 tuần

ĐHTP 50 56 Khôn
g

Ngoại
TQ

¾ 42 3 tuần

Ngoại
LN

¼ 14 1 tuần

16 YK32 Ngoại
BL2

113 4 
tuần

ĐKTƯ 50 57 Khôn
g

Ngoại
CT

½ 28 2 tuần

Ngoại
TK

¼ 14 1 tuần

Ngoại
niệu

¼ 15 1 tuần

ĐKTP 50 56 không Ngoại
CT

½ 28 2 tuần

Ngoại
TK

¼ 14 1 tuần

Ngoại
niệu

¼ 14 1 tuần

Ngoại
LN

¼ 18 1 tuần

ĐHTP 50 75 Khôn
g

Ngoại
TQ

¾ 57 3 tuần

Ngoại
LN

¼ 18 1 tuần

Ngoại
TK

¼ 19 1 tuần

Ngoại
niệu

¼ 19 1 tuần

ĐKTP 50 75 không Ngoại
CT

½ 37 2 tuần

Ngoại
TK

¼ 19 1 tuần

Ngoại
niệu

¼ 19 1 tuần



Ngoại
LN

1/
8

7 1 tuần

Ngoại
nhi

1/
8

7 1 tuần

Ngoại
CT

¼ 14 2 tuần

Ngoại
TK

1/
8

6 1 tuần

Ngoại
niệu

1/
8

6 1 tuần

ĐHTP 50 58 Khôn
g

Ngoại
TQ

¼ 14 2 tuần

Ngoại
LN

1/
8

7 1 tuần

Ngoại
nhi

1/
8

7 1 tuần

Ngoại
CT

¼ 14 2 tuần

Ngoại
TK

1/
8

6 1 tuần

Ngoại
niệu

1/
8

6 1 tuần

20 YHCT 
K32

Ngoại
CS

25/đợt
(2 đợt)

4 
tuần

ĐKTƯ 50 13 Khôn
g

Ngoại
TQ

1 13 1 tuần

Ngoại
CT

1 13 1 tuần

Ngoại
TK

1 13 1 tuần

Ngoại
niệu

1 13 1 tuần

ĐKTP 50 12 không Ngoại
TQ

1 12 1 tuần

Ngoại
CT

1 12 1 tuần

Ngoại
TK

1 12 1 tuần

Ngoại
niệu

1 12 1 tuần

21 YHCT 
K32

Ngoại
BL 
YHH
Đ

25/đợt
(2 đợt)

4 
tuần

ĐKTƯ 50 13 Khôn
g

Ngoại
TQ

1 13 1 tuần

Ngoại
CT

1 13 1 tuần

Ngoại
TK

1 13 1 tuần

Ngoại
niệu

1 13 1 tuần

ĐKTP 50 12 không Ngoại
TQ

1 12 1 tuần

Ngoại
CT

1 12 1 tuần



Ngoại
TK

1 12 1 tuần

Ngoại
niệu

1 12 1 tuần

2.2 Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020: Thời gian từ : 03/02/2020        đến 04/7/2020

2.2.1. Lý thuyết:

STT Đối tượng Tên HP PP giảng dạy PP học PP kiểm tra đánh giá
1 YK43 PTTH Thuyết trình

Thảo  luận
nhóm

Nghe  thuyết
trình
Báo cáo chuyên
đề
Bài  tập
nhóm……

Chuyên  cần  (10%):
điểm  danh  trên  lớp,
thời  gian  nộp  bài  tập
nhóm đúng hạn, …
Kiểm tra thường xuyên
(20%):  MCQ, tự  luận,
báo cáo chuyên đề….
Kiểm  tra  cuối  kỳ
(70%): MCQ 

2 YK43 Ngoại cơ sở 1
3 YK43 Ngoại cơ sở 2
4 YK42 Ngoại bệnh lý 1
5 YK42 Ngoại bệnh lý 2
6 YHDP K42 Ngoại bệnh lý 2
7 RHM K43 Bệnh học ngoại
8 YHDP K43 Ngoại cơ sở 2
9 YHCT K43 Ngoại cơ sở 2
10 YK32 Ngoại bệnh lý 1
11 YK32 Ngoại bệnh lý 2
12 YHCT K32 Ngoại bệnh lý
13 YK40 ĐHCK Ngoại
14 YK30 ĐHCK Ngoại

2.2.2. Thực tập phòng thí nghiệm ( đối với BM cơ sở)

STT Đối tượng Tên HP PP giảng dạy PP học PP kiểm tra đánh giá
1 Y 43 PTTH Giảng, thực hành

trên mô hình
Hướng  dẫn  xem
video

Quan sát 
Thực hành

Thi chạy trạm

2.2.3. Thực hành lâm sàng (đối với BM lâm sàng và các HP có điểm TH riêng)

STT Đối tượng Tên HP PP giảng dạy PP học PP kiểm tra đánh giá
1 YK43 Ngoại cơ sở 1 Bình bệnh án

Giảng đầu gường
Giao ban tua trực

Quan sát 
Thực  hành  lâm
sàng
Bình bệnh án
Trực gác

Làm bệnh án
Vấn đáp 
Tình huống lâm sàng
Câu hỏi ngắn

2 YK43 Ngoại cơ sở 2
3 YK42 Ngoại bệnh lý 1
4 YK42 Ngoại bệnh lý 2
5 YHDP K42 Ngoại bệnh lý 2
6 RHM K43 Bệnh học ngoại



7 YHDP K43 Ngoại cơ sở 2
8 YHCT K43 Ngoại cơ sở 2
9 YK32 Ngoại bệnh lý 1
10 YK32 Ngoại bệnh lý 2
11 YHCT K32 Ngoại bệnh lý
12 YK40 ĐHCK Ngoại
13 YK30 ĐHCK Ngoại

2.1.4. Lịch thực hành lâm sàng (Đối với BM lâm sàng và các HP có điểm TH riêng):
đã triển khai trong HK 1

Lớp định hướng cơ bản chuyên khoa ngoại – yk40

i/ Số lượng sv: # 125sv/đợt 5 tuần ở Cần thơ và các tỉnh
ii/ Cơ sở thưc tập ở Cần Thơ: BV ĐKTƯ Cần Thơ, BV Trường ĐHYD Cần Thơ, BV 
ĐKTP Cần Thơ
iii/ Chia nhóm:

- 50 sv thực tập tại BVĐKTP Cần Thơ: luân khoa
o Ngoại tổng quát: 2 tuần

o Ngoại niệu: 1 tuần

o Ngoại chấn thương: 1 tuần

o Ngoại thần kinh: 1 tuần

- 25 sv thực tập tại BV Trường: luân khoa
o Ngoại tổng quát: 2 tuần

o Ngoại niệu: 1 tuần

o Ngoại chấn thương: 1 tuần

o Ngoại thần kinh: 1 tuần (qua bên ĐKTƯ Cần Thơ thực tập)

- 50 sv thực tập tại BV ĐKTƯ Cần Thơ:
o Ngoại tổng quát: 2 tuần

o Ngoại niệu: 1 tuần

o Ngoại chấn thương: 1 tuần

o Ngoại thần kinh: 1 tuần

iv/ Hoàn thành chỉ tiêu lâm sàng: Đánh giá dựa vào sổ tay lâm sàng.
v/ Lượng giá: 

Thi vấn đáp, cuối tuần thứ 5, thi ở tỉnh lấy hệ số 3; thi ở Cần Thơ lấy hệ số 7.
3. Tổ chức thực hiện

3.1  Cán bộ phụ trách môn học Lý thuyết: có nhiệm vụ:

- Tổng hợp giáo trình



- Chấm điểm chuyên cần, tổ chức và chấm thi giữa kỳ

- Nhập điểm thành phần vào bảng điểm thô

-  Tổng hợp câu hỏi làm đề thi cuối kỳ và tổ chức chấm thi cuối kỳ

- Công bố điểm chuyên cần, giữa kỳ đến người học

- Chấm phúc khảo, giải đáp thắc mắc về điểm thi, đề thi sau khi thông qua lãnh đạo bộ
môn

3.2 Cán bộ phụ trách môn học Lâm sàng có nhiệm vụ:

Sinh hoạt quy chế vào ngày đầu tiên của mỗi nhóm thực tập LS

Giao tài liệu học tập LS cho sinh viên

Chia nhóm thực tập tại các khoa, quản lý chung sinh viên của lớp

Tổ chức thi lâm sàng

Nhập các điểm thành phần vào bảng điểm thô, tính điểm HP

Công bố điểm lâm sàng đến người học ngay sau khi thi

- Chấm phúc khảo, giải đáp thắc mắc về điểm thi, đề thi sau khi thông qua lãnh đạo bộ
môn

3.3. Các phân công khác:

Giáo vụ bộ môn thực hiện nhiệm vụ sau:

Quản lý danh sách sinh viên dự thi,

Xếp lịch giảng, điều chỉnh lịch giảng

Tổng hợp đề thi

Nộp điểm thành phần về P.ĐT và quản lý điểm, phân tích phổ điểm, báo cáo trong sơ kết,

tổng kết năm học

Căn cứ vào kế hoạch, toàn thể giảng viên bộ môn nghiêm túc triển khai thực hiện

Giáo vụ bộ môn Trưởng bộ môn




